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DANH SÁCH PHÁT HỌC BỔNG LẦN 2
QUỸ HỌC BỔNG KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

	STT
	TÊN SINH VIÊN
	ĐTB NH

2010-2011
	LỚP
	SỐ TIỀN
	KÝ NHẬN

	1
	Nguyễn Thị Trúc Anh
	7.76
	D10-XD01
	2.100.000 đ
	

	2
	Nguyễn Văn Ý
	7.42
	D10-XD1
	2.100.000 đ
	

	3
	Phùng Đạo
	6.95
	D09-XD1
	1.050.000 đ
	

	4
	Nguyễn Mạnh Thảo
	7.23
	C09-XD1
	1.050.000 đ
	

	5
	Lê Bảo Toàn
	8.05
	C09-XD02
	2.100.000 đ
	

	6
	Trần Tiến Tài
	7.54
	C09-XD02
	1.050.000 đ
	

	7
	Huỳnh Minh Tăng
	7.82
	T10-XD1
	2.100.000 đ
	

	7
	Huỳnh Phát Huy
	6.99
	XD208.1
	2.100.000 đ
	

	8
	Phan Thành Thông
	6.62
	XD208.1
	2.100.000 đ
	

	9
	Khương Khoa Minh
	6.97
	XD208.1
	2.100.000 đ
	

	10
	Nguyễn Huỳnh Anh
	6.61
	XD208.1
	2.100.000 đ
	

	11
	Nguyễn Thành Phương
	8.62
	T10-XD01
	2.100.000 đ
	

	13
	Trần Vũ Nguyên Tố
	7.27
	C10-XD1
	2.100.000 đ
	

	14
	Nguyễn Lượng
	6.98
	C10-XD1
	2.100.000 đ
	

	15
	Đỗ Thị Thanh Bình
	7.14
	C10-XD2
	2.100.000 đ
	

	16
	Nguyễn Đức Lâm
	7.43
	C10-XD2
	2.100.000 đ
	

	17
	Đường Đình Chuyền
	7.61
	C10-XD3
	2.100.000 đ
	

	18
	Trần Văn Tùng
	7.32
	C10-XD4
	2.100.000 đ
	

	19
	Lê Nguyên Khải
	6.86
	D09-XD1
	2.100.000 đ
	

	20
	Bùi Trung Tín
	6.79
	D10-XD2
	2.100.000 đ
	

	21
	Đoàn Văn Cảnh
	6.75
	C09-XD1
	2.100.000 đ
	

	22
	Lê Hữu Nghị
	5.94
	XD208.1
	2.100.000 đ
	

	23
	Phạm Thị Thùy Vi
	7.35
	C09-XD02
	1.050.000 đ
	

	24
	Bùi Quang Đầy
	6.80
	D09-XD01
	1.050.000 đ
	



THƯ KÝ QUỸ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ


Nguyễn Thị Lệ Thi
TS. Đỗ Đào Hải

